
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 12/2016 mang sang 62,391,252

3/1/2017 Thu bán phiếu 284,000 62,675,252

 Bác Phan Thị Cửu - Phan Đình Phùng 1,300,000 63,975,252

Ông Cao Nhứt Thành + Cô Thùy Trang+ Bác 

Phạm Thi Bo 
900,000 64,875,252

Ông Nguyễn Quang Thanh - USA : 100USD* 

23,000
2,300,000 67,175,252

Bác Hoàng Thị Hảo - Úc 2,000,000 69,175,252

Bác Hoàng Thị Tâm - USA 1,000,000 70,175,252

Chi chợ 75,000 70,100,252

5/1/2017 Thu bán phiếu 278,000 70,378,252

Chi chợ 739,000 69,639,252

7/1/2017 Thu bán phiếu 188,000 69,827,252

Chi chợ 720,000 69,107,252

10/1/2017 Thu bán phiếu 232,000 69,339,252

Chi chợ 535,000 68,804,252

12/1/2017 Thu bán phiếu 202,000 69,006,252

Chi chợ 3,808,000 65,198,252

14/01/2017 Thu bán phiếu 126,000 65,324,252

Cộng 8,810,000 5,877,000 65,324,252

Thu Chi Tồn

62,391,252

7,500,000

1,310,000

5,877,000

8,810,000 5,877,000 65,324,252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Chuối kg 15 5,000                    75,000                    

75,000                    

Thịt xay kg 5 72,000                  360,000                  

Cải ngọt kg 7 13,000                  91,000                    

Hành lá kg 1 18,000                  18,000                    

Chuối kg 10 5,000                    50,000                    

Giấy ăn lốc 2 110,000                220,000                  

739,000                  

Cá nục kg 10 55,000                  550,000                  

Cải thảo kg 12 10,000                  120,000                  

Chuối kg 10 5,000                    50,000                    

720,000                  

Cải thảo kg 20 6,000                    120,000                  

Cải ngọt kg 7 13,000                  91,000                    

Chuối kg 10 5,000                    50,000                    

Tiền nước T1/2017 274,000                  

535,000                  

Thịt xay kg 4 72,000                  288,000                  

Rau muống kg 6 10,000                  60,000                    

Hành lá kg 1 10,000                  10,000                    

Chuối kg 10 5,000                    50,000                    

Lương cô Hồng T1/2017 1,700,000               

Lương cô Hồng T13/2016 1,700,000               

3,808,000               

5,877,000     

CMKTX

Tiền bán phiếu (655 phiếu)

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 01/2017

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY - THÁNG 01/2017

3/1/2017
Tổng theo ngày 

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 01/2017

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

CMTX

5/1/2017

Tổng theo ngày 

7/1/2017

Tổng theo ngày 

10/1/2017

Tổng theo ngày 

12/01/201

Tổng theo ngày 

Tổng 


